
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Review 4 & ôn cuối năm (Unit 11–20) (SGK tập hai tr. 70–73)

Tuần 35

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1. Do you have any pets?

2. How many cats do you have?

3. What are you doing?

4. What's she doing?

5. What can you see?

a. She's skipping.

b. I can see a tiger.

c. Yes, I do.

d. I'm reading.

e. I have two.

Bài 2: Circle the correct answer

1. What's the elephant doing? – It's … A dance B dancing C dances
2. Would you like some juice? – Yes, … A I do B I like C please

3. My brother … two toy cars. A have B has C is

Bài 3: Put the words in order

1. you Do dogs? any have

2. is He kite. flying a

3. can I monkeys. see two

Bài 4: Phonics (ôn): đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. br(ea)d → A eat B red C meat
2. Từ nào có âm oy? A go B door C toy

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

A day at the zoo
Hello, I'm Thịnh. I'm at the zoo with my family. I can see a horse and two peacocks. My sister is skipping. At home, I
have three rabbits.

1. Thịnh is at the zoo. T F

2. He can see two horses. T F

3. He has three rabbits. T F

4. Thịnh's sister is walking. T F

Bài 6: Let's write: Write about you
Viết 3–4 câu về em: thú cưng, đồ chơi, em đang làm gì.
Do you have any pets? What toys do you have? What are you doing now?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 35

Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1 – c 2 – e 3 – d 4 – a 5 – b

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (dancing) 2. C (please) 3. B (has)

Bài 3: Put the words in order

1. Do you have any dogs?
2. He is flying a kite.
3. I can see two monkeys.

Bài 4: Phonics (ôn): đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. B (red) 2. C (toy)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: Write about you

Mẫu: I have a cat. I have a doll and a kite. Now I'm writing.
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